
A B C D 1 2 3

I Văn phòng BHXH tỉnh 25.518.607.861

1 C.Ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang 0004507 TDP Tràng Đà 1, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang                   53            47 7.620.711.263

2 Công ty CP chế biến lâm sản Tuyên Quang 00A5292
Số 146, Đường Tân Hà, Tổ 13, P. Minh Xuân , Tỉnh Tuyên 

Quang
                    3            81 3.964.455.038

3 CTy CP chè Tân Trào 001438C Thôn Tân Phú - xã Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang                 102            15 3.254.272.031

4 Công ty CP Kim loại mầu Tuyên Quang 0004516
Số 178, đường Bình Thuận Tân Quang 10, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  35            19 1.272.174.677

5 Công ty CP XD Thủy Lợi Tuyên Quang 00A5473 Tổ 9 - P. An Tường - T. Tuyên Quang                   -              81 1.050.249.067

6 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Hòa An 00A5470 Tổ 3 ,Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang                   -            108 929.112.263

7 Công ty TNHH K&L FASHION 0009225 TDP Tràng Đà 5, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang                   -              17 869.014.702

8 Công ty TNHH CĐ Quang Minh 00A5471
SN 02, Đường Bình Ca, Tổ dân phố 06, phường Nông 

Tiến, tỉnh Tuyên Quang
                  -            115 604.739.127

9 Công ty TNHH Kiên Gia Bảo 0005877
SN 134 Tổ dân phố Hưng Thành 7, phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang
                  -              63 543.764.507

10 Công ty CP Khoáng sản và công nghiệp Chiến Công 00A5277 TDP Trung Môn 5, phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang                   -              52 524.981.696

11 Cty TNHH kỹ thuật thương mại Quảng Lợi 0007995 Tổ 2, P Tân Quang, TP Tuyên Quang, T Tuyên Quang                   -            139 487.447.052

12 Công ty TNHH XD & Vận tải Duy Long 0005687
Số nhà 11, ngõ 3, phố Hà Tuyên, tổ 3, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang
                  -            131 420.958.573

13
Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Thái 

Hà
00A5507

Số nhà 06 ngách 98 ngõ 365 đường Tân Hà. Tổ dân phố 

Tân Hà 6, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  13            16 283.614.971

14
Công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại Hải 

Thịnh
0008657

SN 217, đường Bình Thuận TDP Hưng thành 9, Phường 

An Tường, Tỉnh Tuyên Quang
                    1            95 263.461.370

15
Công ty TNHH một thành viên thương mại Hà Anh 

Quân
0008994

SN 76B, đường Lê Hồng Phong, Tổ 10, Phường Minh 

Xuân,Tỉnh Tuyên Quang
                  -              75 255.305.790

16 Công ty TNHH Thái Minh Tuyên Quang 00A5285 TDP 10, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang                     2            74 243.951.594

17 Công ty TNHH một thành viên thương mại Minh Hà 0008185
Số nhà 410, đường Phạm Văn Đồng, TDP Hưng Thành 6, 

P.An Tường, Tỉnh Tuyên Quang
                    1          104 180.215.797

18 Cty TNHH Một thành viên Khai Kim 0006047 Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang                   -            141 178.269.244
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Số tháng
Tổng số tiền phải 

đóng BHXH, BHYT, 
STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ Số lao động

19
Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Lá Phong 

(Người nước ngoài)
IC0007Z TDP Tân Quang 8, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang                     3            11 146.056.915

20
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long Tuyên 

Quang
00A5391

Số nhà 71, đường Nguyễn Trãi, TDP Tân Quang 8, phường 

Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
                    2            36 140.169.740

21
Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ 

Tín Nghĩa
0008762

Tầng 3, Trung tâm thương mại Đức Hùng, thôn 9, Phường 

An Tường, Tỉnh Tuyên Quang
                    1            81 133.296.372

22 Công ty TNHH Thắng Hiền QA0001Z Phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang                   -              15 121.563.810

23 Công ty TNHH Thái Thành 00A5328 P. Phan Thiết - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang                     2            45 106.425.493

24 Công ty TNHH Xã hội Thủ đô xanh TA0506Z
SN 19, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 2, phường Minh Xuân, 

TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
                    1            65 106.320.065

25 Công Ty TNHH Công Nghiệp Vân Đình 0008593
Số nhà 47, đường Nguyễn Văn Lên, tổ dân phố 5, Phường 

Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang
                    2            35 104.907.792

26 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 16-4 0008254
SN 13, ngõ 172, đường Lê Lợi, TDP Tân Quang 10, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  -            104 102.181.210

27 Công ty trách nhiệm hữu hạn Năm Hoan 00A5430 TDP Tân Quang 15, phường MInh Xuân, tỉnhTuyên Quang                   -            165 101.841.910

28 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thủy Vân 0005818 TDP Tràng Đà 2, Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang                   -              45 100.855.530

29 Công ty TNHH Tam Sơn 0008495 TDP Hòa Bình, Phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang                     1            38 89.631.279

30 Công ty cổ phần Lâm Bình Thịnh TA0626Z
SN160, đường 17/8, tổ 11, Phường Minh Xuân, Tỉnh 

Tuyên Quang
                    2            21 88.083.672

31 Công ty TNHH Siêu Thị bản vẽ Tuyên Quang TA0580Z
Số 394 đường Quang Trung, TDP Phan Thiết 18, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  -              46 86.503.736

32 Công ty TNHH một thành viên xây dựng An Việt 0008893
Số nhà 58, đường Phan Thiết,TDP Phan Thiết 16, P.Minh 

Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
                  -              61 80.654.970

33 Cty Cổ phần Kiện Tam 0005606
Số nhà 169, đường Phan Thiết, tổ 14, Phường Minh Xuân, 

Tỉnh Tuyên Quang
                  -            135 66.271.203

34
Cty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng Nam 

Long
0005592

SN 124, TDP Tân Quang 17, Phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang
                    4            14 62.565.510

35 Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Lá Phong TA0464Z
SN 24, TDP Tân Quang 8, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang
                    7              6 58.115.862

36
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại 

APHI VILA HOUSE
TA0470Z

Số Nhà 21 Đường Tôn Thất Tùng, Tổ 1, Phường Minh 

Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
                  -              65 58.102.460

37 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thành Tuyên 00A5344
Số nhà 172, đường Xã Tắc, TDP Tân Quang 15, P.Minh 

Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
                    8              5 56.891.227

38
Công ty TNHH xây dựng Thuyết Minh Tuyên 

Quang
0009214

SN 338, đường Trường Chinh, TDP Tân Hà 4, phường 

Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
                  -              56 51.126.157
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39 Công ty TNHH xây dựng Sông Lô Tuyên Quang TA0561Z
Số 110, đường Quang Trung, TDP Tân Quang 16, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  -              21 46.484.523

40 HKD Tạ Thị Mai Vân 00A5087
TỔ DÂN PHỐ PHAN THIẾT 18, Phường Minh Xuân, 

Tỉnh Tuyên Quang
                  -            138 45.681.837

41 Công ty TNHH Vận tải Xuân Thành Phát 0008099
SN 04, ngõ 516, Đường Lê Duẩn TDP Tân Hà 3,phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  -            105 45.323.007

42 Công ty TNHH PT Hướng nghiệp Thanh niên 00A5487 TDP Tân Hà 17, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang                   -            189 42.279.694

43 Công ty TNHH Xây dựng Bình Nguyễn 0006380 P. Tân Hà- TP Tuyên Quang - Tuyên Quang                   -              51 40.760.447

44 Công ty TNHH  TM & XD Phương Nguyên TA0582Z TDP Kim Phú 11, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang                     7              4 39.043.212

45 Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hà Tuyên 0008855
Số nhà 01, đường Hà Huy Tập, tổ 19, Phường Minh Xuân, 

Tỉnh Tuyên Quang
                  -              93 38.211.554

46 Công ty TNHH công nghệ Đức Tuấn 0009222
Số nhà 529, đường Quang Trung, TDP Phan Thiết 16, 

phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
                  -              19 32.243.204

47 HTX KD SX và Khai thác VLXD An Khang 00A5110 Xã An Khang -  TP Tuyên Quang - Tuyên Quang                   -            193 28.643.768

48 Công ty TNHH Tuyên Việt 0005619 TDP Tân Hà 14, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang                   -            165 27.871.202

49 Công ty CP TM Hưng Thịnh Mạnh 0005874 Tổ 19  phường Minh Xuân, Tuyên Quang                   -            163 24.966.501

50 Cty TNHH MTV Thương Mại Thái Thịnh TA0883Z TDP Trung Môn 6, phường Minh,  tỉnh Tuyên Quang                   -              18 22.960.138

51 Công ty TNHH Hà Lưu 0008434 TDP Hưng Thành 5, phường An Tường, tỉnhTuyên Quang                   -            110 19.952.126

52 Công ty TNHH ICOTTON Việt Nam TA0648Z Tổ 13, Phường Bình Thuận, Tỉnh Tuyên Quang                   -              14 17.097.762

53 Hộ kinh doanh Tô Ngọc Nhật CA0268Z TDP 11, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang                     1              4 16.730.715

54 Công ty TNHH Tuấn Phương Yến 0008017 Số nhà 38, tổ 18, Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang                   -            110 16.559.203

55
Công ty TNHH một TV xây dựng Thương mại và 

sản xuất Hải Tuấn
0008610

SN 218, đường Lê Đại Hành, tổ dân phố Hưng Thành 7, 

phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang
                  -            106 16.551.612

56 Hợp tác xã nông nghiệp sạch BIO IN LG7 EA0015Z TDP Lũng, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang                     2              5 15.396.954

57 Công ty CP Tân Kỷ Nguyên 0005878 TDP Tân Hà 17, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang                   -            107 14.889.434

58
Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp xanh 

Thành Công
0008667

Số nhà 358, đường Quang Trung, tổ 27, Phường Minh 

Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
                  -              89 14.297.805

59 Công ty TNHH một thành viên thương mại Tâm An 0008189
Số nhà 300, đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố Hưng 

Thành 6, Phường An Tường, Tỉnh Tuyên Quang
                    1            10 13.615.043

60 Công ty cổ phần LTT Lâm nghiệp 2 TA0481Z
Số 02, TDP 2, Phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang
                  -              50 13.461.442

61 Công Ty TNHH Mỹ Độ 00A5281 P. Minh Xuân - TP Tuyên Quang - T.Tuyên Quang                   -            110 12.544.076

62
Công ty TNHH một thành viên xây dựng Tuyên 

Hoàng
0008513 Thôn 18, Xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang                   -              82 9.887.747
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63 HKD Trịnh Minh Tú 00A4673 Phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang                   -              81 9.391.836

64
Chi nhánh CTY TNHH Đầu tư & XD Thành Hưng; 

XN thi công cơ giới Đại Phú
0005953 Phường Hưng Thành -TP Tuyên Quang- T.Tuyên Quang                   -            104 9.211.781

65 Công ty TNHH MTV máy tính Hoàng Minh 00A5282
SN 7, phố Hồ Xuân Hương, tổ dân phố 8, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  -            126 8.879.537

66 Công ty CP đầu tư khai thác Khoáng sản Ngọc An 0008674 TDP Ỷ La 10, phường Minh Xuân, Tuyên Quang                   -            105 8.101.070

67 Công ty TNHH viễn thông và dịch vụ Thượng Hải 0009149 Thôn Đồng Thanh, Xã Đồng Quý, Tỉnh Tuyên Quang                   -              66 7.717.308

68 Công ty CP đầu tư và phát triển toàn cầu SDI 0008567
Số nhà 05, đường Phan Thiết, tổ 16, Phường Minh Xuân, 

Tỉnh Tuyên Quang
                  -              85 7.617.637

69 Hộ Kinh Doanh Đặng Nguyễn Phương KQ0050Z Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang                     1            10 7.070.183

70 Công ty TNHH Kỹ Thương VIETSTAR Q60053Z Tổ 12, Phường Bình Thuận, Tỉnh Tuyên Quang                     1              5 6.472.383

71 Công ty TNHH một thành viên sự kiện 22 0009017
SN 61, đường Bình Thuận,TDP Tân Quang 13, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  -              55 6.451.041

72 Công ty CP đầu tư xây dựng Kiều Gia 0008726
Tổ 16, Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên 

Quang
                  -              83 5.833.251

73 Hộ kinh doanh Nguyễn Công Toán KQ0087Z
SN 251, đường Tân Hà, TDP Tân Hà 7, Phường Minh 

Xuân, Tỉnh Tuyên Quang
                    1              4 5.368.504

74 Công ty TNHH Vĩnh Thành 0000398 Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang                   -            210 3.987.924

75 HKD Hà Thị Quyên 0006399
Số nhà 8b, Đường Hà Huy Tập, TDP Phan Thiết 9, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
                  -              69 2.847.290

76 Hợp tác xã công nghiệp Thái Sơn 0008670 Tổ 16, Phường Nông Tiến, Tuyên Quang                   -            107 2.171.049

77 Công ty TNHH may Long Phú 0008934
Thôn Phú An 2, Xã Thái Long, TP Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang
                  -              90 1.938.880

78 Công ty TNHH Sơn Phú Tuyên Quang 00A5408
KM3, QL37, Tổ 13, Phường Hưng Thành, TP Tuyên 

Quang, Tuyên Quang
                  -              81 1.831.506

II BHXH cơ sở Nà Hang 97.732.583

1 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cường Linh TB0023B Thôn 13, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang 2 21 52.796.582

2 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Hùng EB0011B
TDP 4, thị trấn Na Hang - huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang
0 33 25.060.671

3 Hợp tác xã Mộc Viên TB0007B Bản Nuầy, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang 1 15 17.286.420

4 Công ty TNHH Gia Bảo Tuyên Quang TG0005G Hợp Thành xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình, Tuyên Quang 0 18 2.588.910

III BHXH cơ sở Hàm Yên 0 76.014.558

1 HTX Dịch vụ tổng hợp Thiên Sơn 0008825 Thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang 0 92 40.315.453

2 Công ty Cổ phần Linh Giang 0008433 Thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 6 4 35.699.105

IV BHXH cơ sở Sơn Dương 501.317.471

1 Công ty TNHH May Long Hà 0008903 T Địa Chất, Xã Hợp Thành, Sơn Dương, Tuyên Quang 0 81 403.395.998
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2 Công ty TNHH 1 thành viên Hà Anh Tiến 0006039 T Quyết Thắng,Sơn Nam,SD,TQ 0 141 71.200.672

3 Công Ty Cổ phần Phú Tuyên 0003708 Lâm Xuyên - Sơn Dương - Tuyên Quang 0 159 8.438.325

4 HKD Nguyễn Thị Chi 00A4322 T Đăng Châu,TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang 0 153 3.987.475

5 HKD Nguyễn Quang Thông 0002586 TTSơn Dương - Sơn Dương  - Tuyên Quang 0 152 3.986.824

6 HKD Trần Thị yến 0003622 T Quyết Thắng,Thị trấn Sơn Dương,Sơn Dương,TQ 0 155 2.966.359

7 HKD Lâm Thị Thanh Tâm 0006327 T Hưng Thịnh - Xã Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang 0 93 2.897.590

8 HKD Trần Thị Hiên 0002646 T Quyết Tiến TTSơn Dương - Sơn Dương  - Tuyên Quang 0 125 2.730.855

9 Công ty TNHH 1 TV Cường Hương 0005923 T Bòng - Tân Trào- Sơn Dương- Tuyên Quang 0 109 1.713.373

V BHXH cơ sở Chiêm Hóa 0 385.840.624

1
Nhà máy Ferromangan Chiêm Hóa- Chi nhánh công 

ty CP TMVT Trường Hải Thái Nguyên
TC0019C

Cụm công nghiệp An Thịnh, Xã Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên 

Quang
46 385.840.624

VI BHXH cơ sở Yên Sơn 984.007.653

1 Công ty TNHH INTECHSO Tuyên Quang 0009043 T An Hòa, Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang 0 56 540.458.044

2
Công ty TNHH sản xuất và Thương mại thiết bị 

công nghiệp Việt Nhật - chi nhánh Tuyên Quang
TF0004F T An Hòa, Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang 0 46 437.424.559

3 HKD Triệu Quang Nghiệp - Chủ hộ kinh doanh KQ0006I T Lâm Sơn, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang 0 9 6.125.050

VII BHXH cơ sở Hà Giang 8.135.349.329

1 Công ty cổ phần xây dựng & dịch vụ Tuấn Sơn 23 TA0262A Tổ 12, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 51 2.208.198.808

2 Công ty Cổ phần Xi măng tỉnh  Hà Giang TZ0601Z Phường  Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 172 759.129.778

3 Công ty cổ phần Việt Thành IDC TA0353A
Thôn Tân Đức, Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà 

Giang 1)
0 58 554.095.805

4
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây 

dựng Vinameco
TA0324A Tổ 12, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 48 461.893.828

5
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo 

Sơn Hà
TA0336A Xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang 2 73 413.807.543

6
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô 

thị Huy Hoàng
TA0101A

SN 85, đường Lê Hồng Phong, Tổ 22 Minh Khai, phường 

Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên Quang
0 77 278.484.076

7 Công ty TNHH 1 thành viên 459 TA0213A
SN 14, đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 12 Trần Phú, phường 

Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
1 40 271.818.860

8
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Hà 

Giang
TZ0131Z

Sô 73, đường Minh Khai, tổ 8 Minh Khai, Phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
2 55 248.749.268

9 Công ty CP Vạn Phúc 368 TA0401A
Số 494 tổ 5 Ngọc Hà,  phường Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên 

Quang
0 86 206.887.597

10 Công ty TNHH Ba Đình DBĐ TA0006A Tổ 16 Trần Phú, Phường Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên Quang 0 134 161.938.209



Số tháng
Tổng số tiền phải 

đóng BHXH, BHYT, 
STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ Số lao động

11 Hợp Tác Xã Vận tải Trần Phú EA0017A Số nhà 92c, tổ 18, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 91 149.319.099

12 Công ty TNHH Yên Hà TA0063A Số nhà 241, tổ 13, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang 0 90 131.229.559

13 Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Phương TA0274A
Đường Phùng Hưng - Tổ 1 Ngọc Hà, phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang
0 91 128.406.221

14 Hợp tác xã Vận Tải và Du Lịch Đức Trịnh EA0023A Số 15A, Tổ 14,Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 54 122.329.625

15
Công ty TNHH đầu tư và thương mại Gia Khánh 

Việt Nam
TA0550A

Đại lộ Hữu Nghị, Tổ dân phố 23 – Mè Thượng, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
3 20 118.887.240

16 Công ty TNHH một thành viên Hồng Ngân TA0211A Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 81 107.143.130

17 Công ty Cổ phần xây dựng Quang Minh - Hà Giang TA0093A Số nhà 298A, tổ 1, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 52 97.493.542

18 Công ty TNHH Tuấn Linh TA0135A Tổ 14 - Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 95 89.701.691

19 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thành CA0095A Tổ 15 Trần Phú, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 2 35 85.831.262

20 Công ty cổ phần đầu tư phát triển DHD TA0540A
Số 03, đường Lê Văn Tám, tổ 13 Minh Khai, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
0 16 69.918.253

21 Công ty TNHH 1 - 5 TA0103A Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 91 68.470.392

22 Công ty TNHH Ly Sơn TA0066A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 96 67.607.890

23 Công ty cổ phần - Tập đoàn phát triển Hà Giang TA0340A Tổ 8 Ngọc Hà, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 1 33 65.082.463

24 Hợp Tác Xã Vinh Quang EA0015A
Sô nhà 05, ngõ 23, tổ 11, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang
0 48 63.901.564

25 Hợp tác xã Nguyễn Đình EA0030A
Số 16B, đường 19/05, Tổ 14, phường Hà Giang 1, tỉnh 

Tuyên Quang
2 21 56.428.614

26 Công ty TNHH Sơn Lâm 23 TZ0113Z
Số nhà 230, đường 20/8, Tổ 2, phường Hà Giang 1, tỉnh 

Tuyên Quang
2 21 56.428.596

27
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Liên 

Phúc 88
TA0355A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 68 54.794.895

28
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành 

Vinh Hà Giang
TA0315A Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 89 52.473.913

29 Công ty TNHH Sơn Cường TA0115A Tổ 12 - Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 76 51.149.392

30
Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại 

dịch vụ Hoàng Gia
TA0399A

SN 389 Đường Nguyễn Trãi Tổ 10 Phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang
1 37 48.585.269

31 Công ty TNHH Sơn Nam Hà Giang TA0458A
Số nhà 10, Ngõ 212, Tổ 15, Phường Hà Giang 1, tỉnh 

Tuyên Quang
4 8 45.630.027

32
Công ty TNHH một thành viên Hoàng Dương Hà 

Giang
TA0457A

Số 369, Đường 20/8, Tổ 1, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang
0 67 45.291.663

33 Công ty TNHH 1 thành viên số I Hải Ninh TA0280A
số 57, đường Đội Cấn, tổ 6, phường Hà Giang 1, tỉnh 

Tuyên Quang
0 30 42.677.293



Số tháng
Tổng số tiền phải 

đóng BHXH, BHYT, 
STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ Số lao động

34
Doanh nghiệp tư nhân Khảo Sát thiết kế Hoàng 

Khanh
TA0084A Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 150 41.420.862

35 Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Hoa CA0053A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 89 38.502.973

36 Công ty TNHH Trường Xuân TA0083A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 81 34.395.552

37 Công ty TNHH Ô tô Anh Chiến TA0855A
Số 29A Nguyễn Văn Linh , tổ 9 Quang Trung, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
0 15 34.346.491

38 Công ty TNHH Việt Hưng TA0071A phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 151 32.899.102

39 Công ty TNHH Vĩnh Hưng TA0122A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 83 30.922.381

40 Hợp Tác Xã Ngọc Cương EA0016A Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 83 30.016.603

41 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quang Toàn CA0083A Tổ 11 - P.Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 87 29.668.584

42 Hợp tác xã Cát Lý EF0011F Xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang 6 5 29.286.933

43
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục 

WUNDERKIND
TZ0126Z

Số 203, đường Trần Phú,  tổ 21 Minh Khai, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
0 31 28.953.250

44 Công ty TNHH phát triển công nghệ Đức Long TA0612A
Tổ dân phố 21 Tiến Thắng, Phường Hà Giang 1, Tỉnh 

Tuyên Quang
1 16 27.976.935

45 Công ty TNHH 1TV Tân Minh TA0451A Số 144, tổ 3 Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 4 5 27.705.706

46 Công ty TNHH Minh Tiến TA0044A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 97 26.003.441

47 Công ty TNHH Du Lịch Hà Giang - Hà Giang tours TA0517A
SN 29A, Đường Nguyễn Trãi, tổ 18, Phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang
3 4 23.136.746

48 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thái CA0309A
SN 276A, Đường Trần Phú, tổ 5, Phường hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang
1 9 22.714.773

49 Cty TNHH Hà Giang xanh VN TA0493A
Số 44, đường Lê Hoàn, tổ 2, phường Hà Giang 1, tỉnh 

Tuyên Quang
0 50 22.180.152

50 Xí nghiệp xây lắp Thành Đồng TA0037A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 152 22.090.858

51 Hộ kinh doanh Trần Chí Vinh CA0166A Đường 19/5 tổ 14, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 92 20.234.607

52
Công ty TNHH một thành viên CAMERA & Máy 

văn phòng Nguyễn Anh
TA0403A

Số nhà 337, Đường Trần Phú, Tổ 11 Trần phú, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
0 68 19.088.220

53 Hộ Kinh Doanh Dương Quang Trung CA0102A Tổ 16 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 1 16 18.628.940

54 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Minh CA0286A
Số 50, đường An Cư, tổ 7, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang
1 15 16.057.195

55 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Kiều Nga CA0178A Tổ 9 phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 93 13.871.851

56 Công ty TNHH một thành viên Trà My TA0269A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 88 12.942.956

57
Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH một 

thành viên Hồng Hà HG
Q60053L

Số nhà 17, Đường Lê Quý Đôn, Tổ 8, phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang
1 5 11.886.601

58 Công ty TNHH MTV Thủy Vĩnh Bảo TA0125L Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang 2 4 11.196.710

59
HKD Tạp hóa, quần áo, mỹ phẩm tại Tổ 16, P. Trần 

Phú, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
CA0131A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 138 10.012.081



Số tháng
Tổng số tiền phải 

đóng BHXH, BHYT, 
STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ Số lao động

60 Công ty TNHH một thành viên  Yên Biên TA0199A Tổ 17 - P.Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 138 10.011.932

61 Công ty TNHH một thành viên VH TA0226A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 138 10.000.985

62 Chi nhánh công ty TNHH Vũ Trung Tín TA0245A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 138 9.989.293

63 Công ty TNHH MTV Dương Phúc Bảo TA0061L Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang 1 6 9.670.146

64 Công ty TNHH 1 thành viên Thịnh Vượng TA0301A
Số 376, đường 20/8, tổ 1, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang
0 52 9.610.479

65 Hợp Tác Xã Đoàn kết EA0006A Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 90 8.464.513

66 Công ty CP Tuyến Minh TA0046A
Số 10, đường Lê Hồng phong, Tổ 19 Minh Khai, phường 

Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
1 5 8.159.131

67 Công ty TNHH Hoàng Thanh Hà Giang TA0081L
Tổ dân phố 21 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang
1 6 8.132.791

68 Hộ kinh doanh Lý Thị Thổ CA0248A
Số 83, đường Lê Quý Đôn, tổ 6 Phường Hà Giang 1, tỉnh 

Tuyên Quang
1 6 7.954.152

69 Công ty TNHH Phú Toàn Gia An Phúc TA0228A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 21 6.516.174

70
Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH 

MTV Thủy Vĩnh Bảo
Q60091L Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang 1 4 5.932.475

71
Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH 

MTV Thương mại Quốc Anh
Q60078L

Số 25,đường Phùng Hưng, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang
1 5 5.358.713

72 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Linh CA0318A
Số 240, đường Trần Phú, tổ 5, Trần phú, phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang
0 8 5.058.650

73 Công ty cổ phần viễn thông Hà Giang TA0082A
Tầng II, số nhà 366, tổ 10, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang
0 15 3.201.940

74 Công ty TNHH Hải Anh TA0117A SN 50 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 18 3.124.725

75 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tân Quý CA0101A Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 0 119 2.816.639

76 Cty TNHH Thương Mại - Dịch vụ du lịch Hà Giang TA0515A Tổ 1, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang 0 15 1.420.723

VIII BHXH cơ sở Quản Bạ 19.907.337

1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư  xây dựng LTT TE0007E Xã Quản Bạ, Tỉnh Tuyên Quang 166 19.907.337

XIX BHXH cơ sở Bắc Mê 175.449.901

1 Công ty TNHH Mạnh Cường 828 TG0014G Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang 2 22 63.809.211

2 Hợp tác xã tổng hợp Mạnh Tuấn EG0007G Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang 2 15 38.011.934

3 Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Anh TG0006G Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang 0 62 27.693.779

4 Hợp tác xã xây dựng Hoàng Quân 668 EG0005G Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang 2 9 24.147.264

5 Công ty TNHH Vàng Bạc Hà Vy TG0004G Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang 2 9 21.787.713

X BHXH cơ sở Hoàng Su Phì 183.422.272



Số tháng
Tổng số tiền phải 

đóng BHXH, BHYT, 
STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ Số lao động

1
Công Ty TNHH Hoàng Ngân - Hoàng Su Phì - Hà 

Giang
TH0009H Xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang 1 44 88.248.499

2
Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp phong thủy 

Hoàng Su Phì
TH0026H Xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang 0 54 70.755.055

3
Hợp tác xã du lịch cộng đồng và dịch vụ tổng hợp 

Thôn Nậm Hồng
EH0010H Xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang 2 4 10.038.428

4 Hợp tác xã Việt Phủ Lê Gia EI0013I Xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang 2 4 9.523.637

5 Công Ty TNHH 1TV Hùng Tú - Hoàng Su Phì - HG TH0012H Xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang 1 4 3.836.917

6 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Chè TH0018H Xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang 0 12 1.019.736

XI BHXH cơ sở Pà Vầy Sủ 453.923.616

1 Công Ty TNHH Hà Kiên TI0006I TT Cốc Pài - Xín Mần - Hà Giang 0 108 101.317.454

2 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tây bắc TI0005I TT Cốc Pài - Xín Mần - Hà Giang 0 178 71.626.693

3
Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng 

Khánh Hưng
TI0022I Thôn Thống Nhất, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang 1 51 68.549.957

4
Công ty TNHH một thành viên dịch vụ tổng hợp 

Muôn Thúy
TI0029I Thôn Thống Nhất, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang 1 39 60.769.987

5
Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Gia 

Lộc
TI0030I Thôn Thống Nhất, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang 1 49 56.591.493

6 Công ty TNHH 1 thành viên Thái Sơn-HG TI0018I Thôn Tân Sơn, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang 2 12 31.862.380

7 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phú Cường TI0007I TT Cốc Pài - Xín Mần - Hà Giang 0 131 29.555.727

8 Hợp tác xã nuôi trồng Nông lâm thủy sản Vạn Lộc EI0011I
Thôn Nậm Là - xã Quảng Nguyện - huyện Xín Mần - tỉnh 

hà Giang
4 4 20.010.380

9 Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Nam CI0008I TT Cốc pài - Xín  Mần - Hà giang 0 139 6.829.819

10 Hộ kinh doanh cá thể Hoàng Ngọc Lân CI0007I TT Cốc Pài - Xín mần - Hà giang 0 139 6.809.726

XII BHXH cơ sở Bắc Quang 1.937.139.223

1 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại LIXIN TJ0126J Thôn Quyết Tiến, Xã Xã Vĩnh Tuy, Tỉnh Tuyên Quang 0 36 264.266.894

2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây 

Dựng Ngân Giang
TJ0033J Thôn 8, Xã Bắc Quang, Tỉnh Tuyên Quang 0 161 237.762.327

3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Tân Long
TJ0026J Thôn Tân Thắng, Xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang 0 88 201.988.462

4
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên 

Hoàng Anh HTC
TJ0076J

Số nhà 124, đường Lê Quý Đôn, Thôn 12, Xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang
0 83 174.744.368

5 CÔNG TY TNHH TRIỆU GIA HÀ GIANG TK0015K Thôn Thượng Minh, Xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang 1 56 165.554.846

6
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Du Lịch Bắc Quang
TJ0034J Thôn 13, Xã Bắc Quang, Tỉnh Tuyên Quang 0 111 149.177.186

7 Công Ty TNHH MTV Tin học &ĐTXD Quang Anh TK0006K Thôn 3, Xã Quang Bình, Tỉnh Tuyên Quang 8 8 121.643.265



Số tháng
Tổng số tiền phải 

đóng BHXH, BHYT, 
STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ Số lao động

8
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại LIXIN ( 

Đóng cho người nước ngoài)
IC0002J Thôn Quyết Tiến, T.Tr Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang 0 36 91.856.089

9
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng 

bạc đá quý Thao Hà
TJ0049J Vinh Quang - Xã Tân Quang, Tỉnh Tuyên Quang 0 40 84.969.535

10
Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Thương 

Mại Nam Linh
TJ0088J Thôn 13, Xã Bắc Quang, Tỉnh Tuyên Quang 1 53 73.906.624

11 Công Ty TNHH Mậu Lai Cát Hải TJ0133J
Số nhà 47, Thôn Pắc Há, Xã Bắc Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang
7 6 59.838.111

12 Công Ty TNHH Khách Sạn Và Du Lịch Viên Dư TJ0160J Số nhà 1346, Thôn 11, Xã Bắc Quang, Tỉnh Tuyên Quang 6 6 49.406.296

13 Công Ty TNHH Nông Lâm Sản Hà Giang TJ0070J Nghĩa Tân - Tân Quang - Bắc Quang - Hà Giang 0 81 44.246.029

14 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Kiều Xuân Thức CJ0071J
Số nhà 1325, Đường Trường Chinh, Thôn 10, Xã Bắc 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
1 32 34.847.834

15
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Xuân Hương - Bắc Quang - Hà Giang
TJ0044J Xã Tân Quang - Bắc Quang - Hà Giang 0 154 31.505.495

16
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Cường Thuỷ Hà Giang- Bắc Quang - Hà Giang
TJ0043J Xã Quang Minh - Bắc Quang - Hà Giang 0 157 27.231.616

17
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí 

Đại Long Tại Hà Giang
TJ0127J

KM 213+400 QUốc Lộ 2, Thôn Khuổi Phạt, xã Vĩnh Hảo, 

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
0 43 25.776.155

18 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Đỗ Ngọc Sơn CJ0097J
Số nhà 101, Đường Trường Chinh, Tổ 1, Thị Trấn Việt 

Quang, H.Bắc Quang, T.Hà Giang
0 51 18.978.364

19
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp- Bắc 

Quang - Hà Giang
TJ0036J Thôn 3, Xã Bắc Quang, Tỉnh Tuyên Quang 2 9 18.524.936

20 Công Ty TNHH 1 TV Xuân Hòa TJ0175J Số nhà 17, Thôn 2, Xã Bắc Quang, Tỉnh Tuyên Quang 3 4 18.005.957

21 HTX Nông Nghiệp Thanh Thủy EK0005K Thôn Trung, Xã Tiên Yên, Tỉnh Tuyên Quang 1 10 12.982.965

22
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và 

Thương Mại - Du Lịch Thái Bình
TJ0022J TT Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang 0 169 10.732.361

23 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Mai Văn Hoàng CJ0098J
Thôn Thác, Xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang
0 21 5.966.781

24 Hộ Kinh Doanh Cá Thể Phạm Xuân Trường CJ0036J
Số nhà 257,Tổ 2, Thị Trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà 

Giang
0 108 5.193.885

25 Công ty TNHH Yên Bình EXPRESS TK0030K Thôn 5 - xã Quang Bình - tỉnh Tuyên Quang 1 4 5.147.912

26 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Anh TJ0042J Tổ 11 Thị Trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang 0 30 2.884.930

XIII BHXH cơ sở Mèo Vạc 19 176.972.834

1 Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 TC0013C Thôn Niêm Đồng, Xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang 19 4 121.534.422

2 Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 3-2 EC0001C Tổ 3, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang 0 102 55.438.412

XIV BHXH cơ sở Yên Minh 17.002.372

1 Công ty TNHH tổng hợp Vân Hùng TD0026D Cốc Pảng, Du Già, Tuyên Quang 2 5 9.630.804



Số tháng
Tổng số tiền phải 

đóng BHXH, BHYT, 
STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ Số lao động

2 Công ty TNHH một thành viên công nghệ Trọng Tín TD0006D Tổ 1 TT Yên Minh huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang 0 81 7.371.568

XV BHXH cơ sở Đồng Văn 0 0

XVI BHXH cơ sở Vị Xuyên 1.333.196.919

1
Công ty TNHH Việt Bách Km8 - Vị Xuyên - Hà 

Giang
TF0014F Tổ 11 -  TT.Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang                   -            104                 289.871.256 

2 Công ty TNHH Ngọc Quế Lâm TF0003F TT Vị Xuyên - Vị Xuyên  - Hà Giang                   -            167                 286.067.703 

3 Công ty cổ phần sản xuất dược Doctor A TF0070F Km 22, tổ 12 TT Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang                   -              44                 209.692.528 

4 Công ty Cổ phần Luyện kim màu Hà Giang TF0026F Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang                   -              78                 185.382.482 

5 Công ty  TNHHThành Trung   Vị Xuyên - Hà Giang TF0002F TT Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang                   -            156                   78.046.881 

6 Công ty Đình Trọng - Vị Xuyên - Hà Giang TF0008F TT Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang                   -            168                   55.768.572 

7 Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu TF0059F Tổi 12 - TT Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang                   -              31                   46.774.412 

8 Công ty TNHH 559  Vị Xuyên - Hà Giang TF0004F TT Vị Xuyên -  Vị Xuyên - Hà Giang                   -            157                   46.362.157 

9
Công ty TNHH Sao Vàng  Xã Đạo Đức - Vị Xuyên 

- Hà Giang
TF0017F Xã Đạo Đức - Vị Xuyên - Hà Giang                   -            161                   36.888.743 

10 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÁT 668 TF0040F Thôn Giang Nam, Thanh Thủy, Vị xuyên, Hà Giang                   -              65                   35.656.211 

11
Công ty TNHH một thành viên Hương Linh Hà 

Giang
TF0024F Tổ 5 - TT.Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang                   -            145                   23.269.553 

12 Công ty TNHH một thành viên Chinh Lan TF0055F Tân Đức, Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang                   -              53                   13.770.181 

13
Công ty TNHH thương mại và chế biến Nông Lâm 

Sản Hà Giang
TF0068F

Thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang
                  -              50                   12.878.827 

14 Công ty TNHH Gia Hưng Nguyễn Việt Nam TF0078F Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên                   -              64                     7.142.828 

15 Hộ KDCT Ngô ThịThường CF0070F Tổ 18 - TT Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang                   -              99                     5.624.585 

39.995.884.553

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Minh Hiền Phạm Thị Phương Lan

Tổng cộng (240 đơn vị)

Ngày 12 tháng 10 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG
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